
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lai Châu, ngày       tháng      năm 2025 

 

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của 

UBND tỉnh Lai Châu quy định về định mức hoạt động, nội dung và mức chi đặc thù của đội tuyên truyền lưu động, thành 

viên đội nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 

 

 

1. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế 

 

Văn bản được sửa đổi bổ sung, thay thế Dự thảo văn bản Thuyết minh 

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về 

định mức hoạt động trong năm, nội dung và mức 

chỉ đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động 

được thành lập tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 

tỉnh (cấp tỉnh), Phòng Văn hóa và Thông tin các 

huyện, thành phố (cấp huyện); thành viên đội 

nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu. 

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Tuyên truyền viên trong, ngoài biên chế của 

Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện. 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng 

áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy 

định này quy định về mức hoạt 

động trong năm của đội tuyên 

truyền lưu động được thành lập 

tại Trung tâm Văn hoá nghệ 

thuật tỉnh (sau đây gọi là cấp 

tỉnh), Trung tâm Văn hoá, Thể 

thao và Truyền thông các xã 

Bình Lư, Tân Uyên, Than 

Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, 

- Ngày 14/4/2025, Chính phủ ban hành Quyết định 

số 758/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch thực hiện 

sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình 

tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; 

- Thông báo của Tỉnh uỷ Lai Châu số 1309-

TB/TU ngày 09/6/2025 về điều chỉnh phươn án 

sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc UBND cấp huyện, thành lập đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã (sau 

sắp  xếp, hợp nhất) thì Trung tâm Văn hoá, Thể 

thao và Truyền thông cấp huyện (trong đó có đội 
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b) Các thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng cấp 

tỉnh, cấp huyện khi tập luyện, tham gia hội thi, 

hội diễn hoặc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo 

kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Nậm Hàng và phường Đoàn 

Kết (sau đây gọi là cấp xã). 

2. Đối tượng áp dụng 

Đội tuyên truyền lưu động cấp 

tỉnh và cấp xã. 

tuyên truyền lưu động cấp huyện) chuyển nguyên 

trạng về 08 xã, phường trên địa bàn các xã, 

phường được thành lập mới là Trung tâm Văn 

hoá, Thể thao và Truyền thông các xã Bình Lư, 

Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm 

Hàng và phường Đoàn Kết (cấp xã) 

Như vậy là đội tuyên truyền lưu động của cấp 

huyện không còn hoạt động và chuyển thành đội 

tuyên truyền lưu động tại 08 Trung tâm Văn hoá, 

Thể thao và Truyền thông cấp xã nên đảm bảo 

cho việc thực hiện các nội dung hoạt động và chế 

độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu 

động cấp tỉnh, cấp xã đảm bảo kịp thời và đúng 

theo quy định hiện hành 

- Theo quy định tại Thông tư số 48/2024/TT-BTC 

ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Bộ Tài chính về 

việc bãi bỏ một phần Thông tư liên tịch số 

46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 

năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ 

trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn 

chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên truyền 

lưu động cấp tỉnh và cấp huyện. 

Điều 2. Định mức hoạt động của Đội Tuyên 

truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện 

1. Số buổi hoạt động: 

a) Đối với cấp tỉnh: Từ 100 đến 120 buổi/năm. 

b) Đối với cấp huyện: Từ 85 đến 96 buổi/năm. 

2. Tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn tuyên 

truyền lưu động: 

a) Đối với cấp tỉnh: Từ 01 đến 02 cuộc/năm. 

b) Đối với cấp huyện: Từ 01 đến 02 cuộc/năm. 

3. Biên tập chương trình tuyên truyền, hướng dẫn 

nghiệp vụ, phát hành tranh cổ động, các tài liệu 

tuyên truyền khác: 

a) Đối với cấp tỉnh: Từ 08 đến 12 tài liệu/năm. 

b) Đối với cấp huyện: Từ 07 đến 10 tài liệu/năm. 

 

1. Thay thế cụm từ “cấp 

huyện” bằng cụm từ “cấp xã” 

tại Điều 2. Định mức hoạt động 

của Đội Tuyên truyền lưu động 

cấp tỉnh, cấp huyện. 

 

Điều 3. Nội dung chi và mức chỉ đặc thù của 

Đội Tuyên truyền lưu động 

Bãi bỏ hoàn toàn Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 

48/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2024: “Bãi 
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1. Tuyên truyền viên trong biên chế các đội tuyên 

truyền lưu động được hưởng chế độ bồi dưỡng 

biểu diễn, luyện tập theo kế hoạch được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt như sau: 

a) Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới: 60.000 

đồng/người/ buổi/4 giờ, số buổi tập tối đa cho 

một chương trình mới là 10 buổi. 

b) Bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu 

động: Đối với vai chính là 100.000 

đồng/người/buổi. Số lượng tuyên truyền viên 

đóng vai chính trong các chương trình biểu diễn 

lưu động do Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ 

thuật tỉnh hoặc Trưởng phòng Văn hóa và Thông 

tin huyện, thành phố quyết định. 

c) Mức bồi dưỡng cho 01 buổi biểu diễn lưu động 

đối với các vai diễn 

2. Các tuyên truyền viên ngoài biên chế (đối 

tượng đã được các đơn vị tuyển dụng) tham gia 

tập luyện chương trình mới và biểu diễn lưu động 

theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, có hợp đồng thỏa thuận với Giám đốc 

Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh hoặc Trưởng 

phòng văn hóa và Thông tin huyện, thành phố thì 

ngoài tiền công theo hợp đồng còn hưởng chế độ 

bỏ Điều 3, Điều 4 và khoản 2 Điều 5 Thông tư liên 

tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 

tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng 

dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên 

truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện”. 

- Tại Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-

BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 quy định: 

Điều 3. Nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của 

Đội Tuyên truyền lưu động 

1. Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân 

sách hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước đối 

với đơn vị sự nghiệp công lập. 

2. Nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công 

lập. 

3. Nguồn tài trợ, viện trợ theo quy định của pháp 

luật. 
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bồi dưỡng biểu diễn, luyện tập theo quy định tại 

khoản 1 của Điều này. 

3. Đối với thành viên Đội Nghệ thuật quần chúng 

cấp tỉnh, cấp huyện: 

Khi luyện tập, tham gia hội thi, hội diễn hoặc 

thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt được hưởng chế độ 

bồi dưỡng biểu diễn, luyện tập theo quy định tại 

khoản 1 của Điều này. 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân 

sách hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước. 

2. Nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công 

lập. 

3. Nguồn tài trợ, viện trợ, đóng góp theo quy định 

của pháp luật. 

Bãi bỏ hoàn toàn Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 

48/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2024: “Bãi 

bỏ Điều 3, Điều 4 và khoản 2 Điều 5 Thông tư liên 

tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 

tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng 

dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên 

truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện”. 

- Tại Thông tư liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-

BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2016 quy định: 

Điều 4. Các nội dung và mức chỉ đặc thù của Đội 

Tuyên truyền lưu động 

Kinh phí hoạt động của Đội Tuyên truyền lưu động 

thực hiện theo quy định hiện hành đối với các đơn 

vị sự nghiệp công lập. 
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Nội dung chỉ, mức chỉ đặc thù (chỉ bồi dưỡng luyện 

tập, bồi dưỡng biểu diễn) của Đội Tuyên truyền lưu 

động được quy định như sau: 

1. Tuyên truyền viên trong biên chế các Đội Tuyên 

truyền lưu động được hưởng chế độ bồi dưỡng 

biểu diễn, bồi dưỡng luyện tập theo quy định tại 

Thông tư này. Mức bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng 

luyện tập cụ thể tại từng tỉnh do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa và Thể thao), 

Giám đốc Sở Tài chính, phù hợp với khả năng ngân 

sách và tình hình thực tế. Mức chỉ cụ thể tại từng 

địa phương có thể thấp hơn hoặc cao hơn mức chi 

quy định tại Thông tư này. Mức thấp hơn không 

quá 20% khung bồi dưỡng biểu diễn, bồi dưỡng 

luyện tập quy định dưới đây: 

a) Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới: Mức bồi 

dưỡng cho 01 buổi tập chương trình mới là 60.000 

đồng/người/buổi/4 giờ. Số buổi tập tối đa cho một 

chương trình mới là 10 buổi. 

b) Mức bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn lưu 

động: 

- Mức bồi dưỡng cho 01 buổi biểu diễn lưu động 

đối với vai chính là 100.000 đồng/người. Số lượng 
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tuyên truyền viên đóng vai chính trong các chương 

trình biểu 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; 

UBND huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan tổ chức triển khai thực hiện quy định 

này. 

2. Việc lập dự toán, phân bổ dự toán, quản lý, sử 

dụng, thanh quyết toán kinh phí chỉ cho nhiệm vụ 

đặc thù của Đội tuyên truyền lưu động; Đội nghệ 

thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện 

theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách 

Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật Ngân sách Nhà nước. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng 

mắc, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, 

thành phố phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

Bãi bỏ khoản 2 Điều 5 của quy 

định ban hành kèm theo Quyết 

định số 23/2019/QĐ-UBND 

ngày 13/9/2019 của UBND 

tỉnh Lai Châu quy định về định 

mức hoạt động, nội dung và 

mức chi đặc thù của đội tuyên 

truyền lưu động, thành viên đội 

nghệ thuật quần chúng trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

 

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 

48/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2024: “Bãi 

bỏ Điều 3, Điều 4 và khoản 2 Điều 5 Thông tư liên 

tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 

tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng 

dẫn chế độ quản lý đặc thù đối với Đội Tuyên 

truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện”. 

- Khoản 2 Điều 5, Thông tư liên tịch số 

46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 

năm 2016 quy định như sau: “Đối với các thành 

viên Đội Nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp 

huyện khi tập luyện, tham gia hội thi, hội diễn hoặc 

thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt: Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định áp dụng mức chi quy định tại 

Thông tư này để chỉ bồi dưỡng tập luyện và biểu 

diễn” 
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